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CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT 

NHANH MUÔN PHƯƠNG 

64-66 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (028) 62968551 

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT TRONG NƯỚC 

 

I. BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH 

 Đơn vị tính: VNĐ 

TRỌNG LƯỢNG 

(GRAM) 

NƠI ĐẾN 

NỘI 

TỈNH 

ĐẾN 

100KM 

ĐẾN 

300KM 

TRÊN 

300KM 

HCM, HN 

<=>  

ĐÀ NẴNG 

HCM <=> 

HÀ NỘI 

Đến 50 gr 8,000 8,000 8,500 10,000 9,000 9,091 

Trên 50 - 100 gr 8,000 11,800 12,500 14,000 13,000 13,300 

Trên 100 - 250 gr 10,000 16,500 18,200 23,000 21,500 22,000 

Trên 250 - 500 gr 12,500 23,900 25,300 29,900 28,000 28,600 

Trên 500 - 1.000 gr 16,000 33,200 34,000 43,700 40,900 41,800 

Trên 1.000 - 1.500 gr 19,000 40,000 41,800 56,400 52,800 53,900 

Trên 1.500 - 2.000 gr 21,000 48,400 51,700 68,500 64,100 65,500 

Thời gian toàn trình 6H-12H 12H-24H 12H-24H 24H-36H 12H-24H 12H-24H 

 Đối với tuyến huyện xã cộng thêm phụ phí 20% vùng sâu, vùng xa 

 
 GHI CHÚ: 

1. Đối với tuyến Huyện, Xã, Vùng Sâu Vùng Xa, Hải Đảo, chỉ tiêu thời gian toàn trình cộng thêm 2 

ngày so với trung tâm Thành Phố, Thị Xã. 
2. Chỉ tiêu thời gian toàn trình: tính từ 24h00’ cùng ngày nhận trừ ngày chủ nhật, nghỉ lễ, tết theo 

quy định. Thời gian toàn trình có thể thay đổi do tác động của điều kiện tự nhiên và lịch bay của 

hãng hàng không. 

3. Bảng giá chưa bao gồm phụ phí nhiên liệu và thuế VAT 

4. Trọng lượng quy đổi được tính theo công thức: 
Trọng lượng tính cước (kg) = Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm) /6000 

 

II. BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU KIỆN (24H) 

 Đơn vị tính: VNĐ 

TRỌNG LƯỢNG 

(KG) 

NƠI ĐẾN   

NỘI TỈNH 
HCM, HN 

<=>ĐÀ NẴNG 

HCM <=> 

HÀ NỘI 
ĐẾN 300K 

TRÊN 

300KM   

Đến 02 kg đầu tiên 21,000 64,100 65,500 51,700 68,500 
  

Mỗi 500gr tiếp theo 1,700 10,000 11,000 4,500 14,000   

Thời gian toàn 

trình 
6H – 12H 12H – 24H 12H – 24H 12H – 24H 24H – 36H 
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Đối với tuyến huyện xã cộng thêm phụ phí 20% vùng sâu, vùng xa   

 
 GHI CHÚ: 

1. Trọng lượng quy đổi được tính theo công thức: 
Trọng lượng tính cước (kg) = Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm) /6000 

2. Đối với hàng chất lỏng, laptop… Cộng thêm phụ phí an ninh: 100.000 đ/kiện 

3. Thời gian toàn trình có thể thay đổi do tác động của điều kiện tự nhiên và lịch bay của hãng hàng 

không. 

4. Bảng giá chưa bao gồm phụ phí nhiên liệu và thuế VAT. 

 

III. BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BỘ 

 Đơn vị tính: VNĐ 

TRỌNG LƯỢNG 

(KG) 

NƠI ĐẾN 

Nội Tỉnh Đến 100km Đến 300km 

HCM, HN 

<=>ĐÀ 

NẴNG 

HCM 

<=>Hà Nội 

Trên 

300km 

Đến 10 kg đầu 50,000 70,000 80,000 95,000 120,000 150,000 

Trên 10 - 500kg 2,800 4,000 4,000 5,300 6,000 7,500 

Trên 500-1000kg 2,600 3,400 3,800 5,000 5,500 7,000 

Trên 1000-1500kg 2,000 3,300 3,700 4,200 5,000 6,500 

Trên 1500-2000kg 1,500 3,200 3,600 4,000 4,800 6,000 

Trên 2000 kg 1,000 3,000 3,300 3,500 4,500 5,800 

Trên 5000kg Liên hệ AZEXPRESS để được giá ưu đãi 

Thời gian toàn trình (ngày) 1 – 2 ngày 2 – 3 ngày 3- 5 ngày 4-6 ngày 5 – 7 ngày 

Đối với tuyến huyện xã cộng thêm phụ phí 20% vùng sâu, vùng xa  

 

 GHI CHÚ:    
1. Trọng lượng quy đổi theo công thức:  

Trọng lượng tính cước (kg) = Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm) /3000 

2. Bảng giá chưa bao gồm phụ phí nhiên liệu và thuế VAT. 

 

IV. BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỎA TỐC 
 

1. Phát trước 9h 

                                                                   Đơn vị tính: VNĐ 

TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

NƠI ĐẾN 

HỒ CHÍ 

MINH 
HÀ NỘI 

MIỀN TÂY, 

ĐÔNG NAM 

BỘ 

MIỀN 

TRUNG, TÂY 

NGUYÊN 

Đến 1000gr CPN+30,000  

Q.1, Q.3, Q.4, 

Q.5, Q.10, 

Q.11, Tân 

Bình, Tân 

Phú, Gò Vấp, 

Bình Thạnh, 

Phú Nhuận 

Hoàn Kiếm, 

Hai Bà Trưng, 

Đống Đa, Ba 

Đình, Cầu 

Giấy, Thanh 

Xuân 

Trung tâm 

thành phố các 

tỉnh 

Đà Nẵng, Bình 

Định, Nha 

Trang, Phú Yên, 

Gia lai, ĐakLak, 

Lâm Đồng Mỗi 500gr tiếp theo 15,000 
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Thời gian toàn trình 
Nhận hôm trước phát trước 9h 

ngày hôm sau 

24H-36H và 

phát trước 9h 

12H-24H và 

phát trước 9h 

 

 

 

 

2. Phát trong ngày 

 Đơn vị tính: VNĐ 

TRỌNG LƯỢNG 
NƠI ĐẾN 

NỘI TỈNH HCM-HÀ NỘI- ĐÀ NẴNG 

CÁC TỈNH 

CÒN LẠI, 

LIÊN HỆ 

AZEXPRESS 

Đến 1.000 gr Cước CPN + 150,000 Cước CPN + 650,000 

Mỗi 500 gr tiếp  17,000 20,000 

Thời gian toàn trình 
1.Nhận thư trước 11h00, phát 

trước 17h00 cùng ngày 

1. Nhận trước 8 giờ sáng phát 

sau 16h00 cùng ngày. 

2. Nhận trước 11h00 sang phát 

sau 17h00 cùng ngày. 

 
 GHI CHÚ: 

1. Đối với các tỉnh khác giá cước và thời gian toàn trình theo thỏa thuận 

2. Địa chỉ áp dụng ở trung tâm thành phố các tỉnh 

3. Trọng lượng quy đổi theo công thức:  

Trọng lượng tính cước (kg) = Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm) /6000 

4. Bảng giá chưa bao gồm phụ phí nhiên liệu và thuế VAT 

 

V. BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ CỘNG THÊM 

 Đơn vị tính: VNĐ 

STT LOẠI DỊCH VỤ MỨC CƯỚC GHI CHÚ 

1 Dịch vụ khai giá 
2% giá trị khai giá, tối thiểu 22.000 

VND/bưu gửi 

Mức cước này không bao 

gồm cước chính, các khoản 

dịch vụ cộng thêm khác (nếu 

có) 

2 Dịch vụ báo phát 
- Nội tỉnh: 5.000 VND/bưu gửi 

- Ngoại tỉnh: 10.000 VND/bưu gửi 

3 Dịch vụ COD 
2% giá trị bill gửi, tối thiểu 15.000 

VND 

4 Phát tận tay 10.000 đ/bưu gửi 

5 Lấy số CMND/CCCD 10.000 đ/bưu gửi 

6 Hồ sơ thầu 
200.000đ/bưu gửi + (15.000đ/kg 

cho kg tiếp theo trên 2kg) 

7 Cước chuyển hoàn -   Bằng cước chiều đi 

8 Thư ký khách hàng 
50.000đ/bưu gửi (chỉ áp dụng cho 

chứng từ) 

9 Phát đồng kiểm 
1,000 đ/ 1 sản phẩm, Tối thiểu 

15,000 đ/ 1 lần đồng kiểm 

10 Đóng xốp  

KT: 50X65X70: 150.000Đ/Thùng 

KT: 40X30X25: 80.000Đ/Thùng 
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KT: 21X21X30: 50.000Đ/Thùng 

 

 

 

 

VI. BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN VACCINE 

 Đơn vị tính: VNĐ 

TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

ĐỊA DANH THU PHÁT ÁP DỤNG 

HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI, ĐÀ NẴNG 

Đến 2000gr 100,000 Q.1, Q.3, Q.4, Q.5, Q.10, Q.11, Tân 

Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Bình Thạnh, 

Phú Nhuận 

Các quận nội thành 

Mỗi 500gr tiếp theo 20,000 

 

 GHI CHÚ: 

1. Gía chưa bao gồm phụ phí an ninh: 100.000 đ/kiện 

2. Giá cước chưa bao gồm 10% VAT 

3. Giá cước chưa bao gồm phụ phí nhiên liệu 

4. (*): Trọng lượng thực tế sẽ là trọng lượng thùng có bao gồm hàng trên trong thùng. 

5. Giá cước chưa bao gồm phí bảo hiểm được tính bằng 2% trên giá trị hàng do người gởi cung cấp. 

 

                                                                                       ĐẠI DIỆN BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ  

                                                                                                          TỔNG GIÁM ĐỐC 

                                                                  

 

 

 

              

                                                                                                     NGUYỄN TRỌNG LIÊN 
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